
TT TÊN ĐƠN VỊ SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ SỐ CÔNG BỐ
NGÀY CÔNG 

BỐ

NGÀY TIẾP 

NHẬN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
MÃ HỒ SƠ GHI CHÚ

1
KHÔ MIẾNG ĐẶC BIỆT

  Xuyên tiêu tê cay
01/HPF/2026 01/8/2026 03/8/2026 MS.2013

2 THỊT BÒ KHÔ 02/HPF/2026 01/8/2026 03/8/2026 MS.2014

3 KHÔ HEO NGŨ VỊ 03/HPF/2026 01/8/2026 03/8/2026 MS.2015

4 KHÔ GÀ CAY 04/HPF/2026 01/8/2026 03/8/2026 MS.2016

5 THỊT SẤY VỊ KHÔ BÒ 05/HPF/2026 01/8/2026 03/8/2026 MS.2017

6 THỊT SẤY VỊ CHÁY TỎI 06/HPF/2026 01/8/2026 03/8/2026 MS.2018

7 THỊT SẤY ĂN LIỀN 07/HPF/2026 01/8/2026 03/8/2026 MS.2019

8
YUMI POPCORN 

Vị Phô Mai
11/HPF/2026 01/8/2026 03/8/2026 MS.2020

9
YUMI POPCORN 

Vị Caramel
12/HPF/2026 01/8/2026 03/8/2026 MS.2021

10
YUMI POPCORN 

Vị Matcha
13/HPF/2026 01/8/2026 03/8/2026 MS.2022

11
YUMI POPCORN 

Vị Socola
14/HPF/2026 01/8/2026 03/8/2026 MS.2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

(Tính từ ngày 01/8/2026 đến ngày 07/8/2026)

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HP 



TT TÊN ĐƠN VỊ SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ SỐ CÔNG BỐ
NGÀY CÔNG 

BỐ

NGÀY TIẾP 

NHẬN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
MÃ HỒ SƠ GHI CHÚ

12 GẠO ST24 01/DOTUYEN/2026 04/8/2026 04/8/2026 MS.2024

13 GẠO VIP 02/DOTUYEN/2026 04/8/2026 04/8/2026 MS.2025

14 GẠO NHẬT 03/DOTUYEN/2026 04/8/2026 04/8/2026 MS.2026

15 GẠO BẮC HƯƠNG 04/DOTUYEN/2026 04/8/2026 04/8/2026 MS.2027

16 GẠO TÍM THAN 05/DOTUYEN/2026 04/8/2026 04/8/2026 MS.2028

17 GẠO BC 06/DOTUYEN/2026 04/8/2026 04/8/2026 MS.2029

18 GẠO NẾP CAU 07/DOTUYEN/2026 04/8/2026 04/8/2026 MS.2030

19 GẠO NÀNG HOA 08/DOTUYEN/2026 04/8/2026 04/8/2026 MS.2031

20
GẠO LÀI MIÊN 

CAMPUCHIA
09/DOTUYEN/2026 04/8/2026 04/8/2026 MS.2032

21 GẠO ST25 ĐỒNG TÔM 10/DOTUYEN/2026 04/8/2026 04/8/2026 MS.2033

22 GẠO TÁM THƠM 11/DOTUYEN/2026 04/8/2026 04/8/2026 MS.2034

23 GOLDEN RICE GRAINS 12/DOTUYEN/2026 04/8/2026 04/8/2026 MS.2035

24 GẠO TÁM NON 13/DOTUYEN/2026 04/8/2026 04/8/2026 MS.2036

25 GẠO HƯƠNG LÀI 14/DOTUYEN/2026 04/8/2026 04/8/2026 MS.2037

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM 

LƯƠNG THỰC ĐỖ TUYÊN
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26 GẠO ĐÀI THƠM 15/DOTUYEN/2026 04/8/2026 04/8/2026 MS.2038

27 GẠO 225 16/DOTUYEN/2026 04/8/2026 04/8/2026 MS.2039

28 GẠO NẾP HOA VÀNG 17/DOTUYEN/2026 04/8/2026 04/8/2026 MS.2040

29 GẠO ST MỘC 18/DOTUYEN/2026 04/8/2026 04/8/2026 MS.2041

30 GẠO ST25 19/DOTUYEN/2026 04/8/2026 04/8/2026 MS.2042

31 GẠO LÀI MIÊN 20/DOTUYEN/2026 04/8/2026 04/8/2026 MS.2043

32 GẠO TẺ 21/DOTUYEN/2026 04/8/2026 04/8/2026 MS.2044

33 GẠO ST21 22/DOTUYEN/2026 04/8/2026 04/8/2026 MS.2045

34 PATÊ GAN 10-4/ĐHHL/2026 25/7/2026 06/8/2026 MS.2046

35 THỊT LỢN XAY 50-3/ĐHHL/2026 25/7/2026 06/8/2026 MS.2047

36 THỊT LỢN HẤP 58-4/ĐHHL/2026 25/7/2026 06/8/2026 MS.2048

37 SƯỜN HẦM ĐẬU 17-02/ĐHHL/2026 25/7/2026 06/8/2026 MS.2049

38
XÚC XÍCH TIỆT TRÙNG 

CHIPBON HƯƠNG VỊ HEO
20-4/ĐHHL/2026 05/8/2026 06/8/2026 MS.2050

39
XÚC XÍCH TIỆT TRÙNG 

SPACESHIP
147-02/ĐHHL/2026 05/8/2026 06/8/2026 MS.2051

ISO 22000:2018 

SỐ VI-HẢ-FSM-

3Z20S, ngày cấp: 

25/5/2026, nơi 

cấp: Công ty 

TNHH PQI Việt 

Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ 

HỘP HẠ LONG

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM 

LƯƠNG THỰC ĐỖ TUYÊN
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40

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH DAESANG VIỆT NAM 

TẠI HẢI DƯƠNG

SỐT CHẤM CAY Ồ TÔ KÊ 107/Daesang/2026 10/7/2026 07/8/2026 MS.2052

Số cơ sở: 04

Số SP TCB: 40

TT TÊN ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÔNG BÁO SỐ THÔNG BÁO
NGÀY 

THÔNG BÁO

NGÀY TIẾP 

NHẬN
MÃ HỒ SƠ GHI CHÚ

1
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN MASAN HD

V/v cập nhật nội dung sau tự 

công vố và bổ sung nhãn sản 

phẩm

09/2026/CV-MHD 27/7/2026 03/8/2026 MS.168

Số cơ sở: 01

Số thông báo: 01

 DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN THÔNG BÁO 

(Tính từ ngày 01/8/2026 đến ngày 07/8/2026)
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